
STT DANH MỤC

Loại 1 Di tích lịch sử được xếp hạng

1 Di tích quốc gia đặc biệt

2 Di tích quốc gia

3 Di tích cấp tỉnh

Loại 2 Cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng

1 Nhóm hiện vật kim loại

2 Nhóm hiện vật nhựa

3 Nhóm hiện vật thuỷ tinh

4 Nhóm hiện vật đồ mộc

5 Nhóm hiện vật chất liệu vải

6 Nhóm hiện vật chất liệu giấy

7 Nhóm hiện vật chất liệu phim ảnh

8 Nhóm hiện vật chất liệu đồ da

9 Nhóm hiện vật chất liệu xương

10 Nhóm hiện vật chất liệu gốm

11 Nhóm hiện vật chất liệu đất đá

12 Nhóm tài liệu cổ, tài liệu quý hiếm

13 Nhóm hiện vật chất liệu chất khác

Loại 3 Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập

1 Bệnh viện

2 Trường học

3 Thương hiệu đơn vị sự nghiệp khác
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